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1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 162 151 148 91,36 4 689

2 Ủy ban nhân dân xã Mường Mùn 24 21 21 87,50 89 301

3 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 39 27 34 87,18 320 541

4 Phòng Nông nghiệp - PTNT 50 44 40 80,00 6 721

5 Phòng Dân Tộc 29 28 23 79,31 933 132

6 Phòng Giáo dục - Đào tạo 919 819 665 72,36 1678 309

7 Phòng Lao Động-TBXH 53 44 38 71,70 53 410

8 Ủy ban nhân dân xã Mùn Chung 96 53 59 61,46 1229 303

9 Phòng Tư Pháp 64 57 38 59,38 113 218

10 Văn phòng HĐND-UBND huyện 5001 4547 2763 55,25 6799 5437

11 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông 194 174 104 53,61 1256 299

12 Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông 292 275 154 52,74 629 289

13 Ủy ban nhân dân xã Nà Sáy 179 95 84 46,93 390 294

14 Ủy ban nhân dân xã Pú Xi 69 64 30 43,48 22 295

15 Phòng Văn Hóa -TT 93 91 39 41,94 50 441

16 Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa 119 51 41 34,45 802 303

17 Ủy ban nhân dân Thị Trấn 154 119 48 31,17 1339 307

18 Thanh Tra huyện 18 18 3 16,67 0 132

19 Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung 15 13 2 13,33 756 295

20 Ủy ban nhân dân xã Mường Thín 80 74 7 8,75 1249 291

21 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh 12 10 1 8,33 1167 295

22 Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình 71 56 1 1,41 2 294

23 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma 143 138 2 1,40 59 290

24 Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông 90 82 1 1,11 1298 295

25 Phòng Nội Vụ 92 85 1 1,09 4 539

26 Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng 96 88 1 1,04 939 294

27 Ủy ban nhân dân xã Quài Cang 147 141 1 0,68 902 304

28 Ủy ban nhân dân xã Mường Khong 9 6 0 0,00 10 291
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29 Ủy ban nhân dân xã Quài Tở 114 47 0 0,00 1407 302

30 Ủy ban nhân dân xã Phình Sáng 363 5 0 0,00 1006 292

31 Phòng Tài Nguyên & MT 59 21 0 0,00 0 429

32 Phòng Y Tế 0 0 0 0 138
8846 7444 4349 49,16Tổng toàn huyện
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